
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG QUỐC TẾ 

 

     

Phụ lục 1:  
DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH  

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Trường đại học 
Ngành  

tốt nghiệp 
Tổng điểm 

1 Đặng Ngọc Anh Nữ 03/11/1986 Yên Bái Viện Đại học Mở Hà Nội Quản trị kinh doanh 60.21 

2 Nguyễn Đình Lan Anh Nữ 05/09/2001 Hà Tây Học viện Tài chính Kiểm toán 80.3 

3 Nguyễn Thị Giang Nữ 21/12/1989 Cao Bằng Đại Học Troy – Chương Trình Hợp Tác Quốc Tế - 
Đại Học Bách Khoa HN Quản trị kinh doanh 80.83 

4 Nguyễn Ngọc Hiệp Nam 20/01/2001 Tuyên 
Quang Học viện Ngân hàng Ngân hàng 60.25 

5 Phạm Huy Hoàng Nam 25/3/1996 Thái Bình Học viện Tài chính Ngân hàng 80.8 

6 Nguyễn Thị Hường Nữ 01/11/1991 Hải Dương Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Kế toán 69.83 

7 Phạm Trần Trọng Khởi Nam 17/05/2002 Nghệ An Trường Quốc tế - ĐHQGHN Kinh doanh quốc tế 75.88 

8 Lê Nhật Minh Nam 06/09/2001 Hà Nội Trường Quốc tế - ĐHQGHN Khoa học Quản lý 68.88 



9 Trần Thị Thu Minh Nữ 12/09/1981 Hà Nội Học viện Tài chính Quản lý tài chính nhà nước 70.63 

10 Đặng Hà Phương Nữ 26/11/1997 Hà Nội Trường Đại học Ritsumeikan Asia Pacific  Quản trị Du lịch và Khách sạn  88 

11 Nguyễn Thị Phượng Nữ 21/8/1982 Hà Nội Học viện Tài Chính Kế toán 79.55 

12 Lê Thị Thảo Nữ 12/10/1991 Hải Dương Học viện Tài chính Tài chính - Ngân hàng 94.05 

13 Đỗ Ngọc Trường Vũ Nam 08/04/2000 Nam Định Trường Quốc tế - ĐHQGHN Hệ thống thông tin quản lý 73.55 

14 Lê Thị Thu Trang Nữ 26/6/1993 Vĩnh Phúc Trường Đại học Czech Kinh tế - Quản lý 77.38 

15 Nguyễn Phạm Khánh Vy Nữ 19/7/2000 Lâm Đồng Trường Quốc tế - ĐHQGHN Kế toán, Phân tích và Kiểm 
toán 77.5 

16 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 23/02/2000 Quảng Ninh Trường Đại học Hạ Long Quản trị khách sạn 82.3 

17 Bùi Xuân Bách Nam 19/07/2001 Hải Phòng Trường Quốc tế - ĐHQGHN Kinh doanh quốc tế 73.8 

18 Đàm Thị Chi Nữ 20/08/1987 Nghệ An Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân Kế toán 76.13 

19 Đỗ Đức Anh Dũng Nam 01/01/2001 Gia Lai Trường Quốc tế - ĐHQGHN Kế toán, Phân tích và Kiểm 
toán 69.67 

20 Bùi Thị Hương Nữ 8/5/1994  Trường Đại học Mỏ - Địa chất Công nghệ thông tin 73.33 



21 Vũ Hoàng Sơn Nam 14/01/1996 Hải Phòng Trường Quốc tế - ĐHQGHN Kế toán, phân tích và kiểm 
toán 72.13 

22 Vũ Thị Thu Thủy Nữ 15/4/1974 Hà Giang Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội Tài chính - Tín dụng (Cử nhân 
kinh tế) 64.63 

23 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 31/08/1988 Nam Định Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Kế toán 76.38 

24 Vũ Quang Tuấn Nam 19/09/2001 Hải Dương Trường Quốc tế - ĐHQGHN Kinh doanh quốc tế 69.83 

25 Bùi Thị Thanh Thảo Nữ 11/11/1984  Trường Đại học Giao thông vận tải Quản trị doanh nghiệp 73.63 

26 Phạm Ngọc Khánh Nam 27/08/1982  Trường Đại Học Xây Dựng Kinh tế Xây dựng 69.38 
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Phụ lục 2:  
DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ  
 

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Trường đại học 
Ngành  

tốt nghiệp 
Chứng chỉ ngoại ngữ Tổng điểm 

1 Vương Đức Anh Nam 09/11/2001 Hà Nội Trường Quốc tế - ĐHQGHN Kinh doanh quốc tế Cử nhân TQT Trúng tuyển 
thẳng 

2 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 13/7/1982 Hà Nội Học viện ngân hàng Tài chính - Ngân hàng B2 81.67 

3 Nguyễn Văn Dũng Nam 12/05/2001 Bắc Giang Trường Quốc tế - ĐHQGHN Kinh doanh quốc tế Cử nhân TQT Trúng tuyển 
thẳng 

4 Nguyễn Anh Đức Nam 01/11/1994 Hải Dương 
Trường Quốc tế - ĐHQGHN 
liên kết với Trường Đại học 

Paris XI 
Kinh tế và Quản lý Chương trình đào tạo 

bằng tiếng Anh 79.32 

5 Vũ Duy Hiền Nam 09/03/1979 Thái Nguyên Trường Đại học Ngoại thương Kinh tế đối ngoại 

Vstep Bậc 3 
Ngày thi: 26/08/2023 

Hội đồng thi Trường Đại 
học TM 

74.25 

6 Phan Khắc Hiệu Nam 18/02/1992 Hà Nội Đại học Essex Marketing và Quản trị 
nhân lực 

Học đại học nước ngoài 
cấp bằng 82.42 

7 Bùi Lan Hương Nữ 06/08/1989 Hòa Bình Trường Đại học Lao động - 
Xã hội Quản trị nhân lực B1 72.33 

8 Phạm Minh Liên Nữ 31/03/1984 Lạng Sơn Trường Đại học Sư phạm Hà 
Nội Giáo dục chính trị  Aptis ESOL B1 79.5 



9 Phạm Thùy Linh Nữ 28/08/1998 Thanh Hóa Đại học Kinh Tế Quốc Dân Quản trị kinh doanh 
thương mại 

Ngôn ngữ đào tạo bằng 
tiếng Anh và tiếng Việt 66.67 

10 Nguyễn Đức Lương Nam 16/05/2021 Phú Thọ Trường Quốc tế - ĐHQGHN Kinh doanh quốc tế Cử nhân TQT Trúng tuyển 
thẳng 

11 Lê Thị Thảo Nguyên Nữ 30/3/2001 Hà Nam Trường Quốc tế - ĐHQGHN Kinh doanh quốc tế Cử nhân TQT Trúng tuyển 
thẳng 

12 Phạm Thị Phượng Nữ 14/9/2000 Bắc Giang Trường Quốc tế - ĐHQGHN Kinh doanh quốc tế Cử nhân TQT Trúng tuyển 
thẳng 

13 Đỗ Tuấn Thành Nam  03/09/2001 Hà Nội Trường Quốc tế - ĐHQGHN Kinh doanh quốc tế Cử nhân TQT Trúng tuyển 
thẳng 

14 Nguyễn Trần Phương Thảo Nữ 24/09/2000 Nam Định Trường Đại học Thương Mại Kinh doanh quốc tế Ielts 6.5  
Ngày thi: 11/12/2021 71.17 

15 Phạm Xuân An Thi Nữ 15/05/2002 Hưng Yên 
Trường Đại học Northampton 
liên kết với Trường Đại học 

Ngoại Thương 
Quản trị Marketing Chương trình đào tạo 

bằng tiếng Anh 80.67 

16 Nguyễn Thị Thoan Nữ 27/01/2001 Hà Nội Trường Đại học Kinh tế - 
ĐHQGHN Kinh tế quốc tế Chương trình chất lượng 

cao 
Trúng tuyển 

thẳng 

17 Nguyễn Viết Tuấn Nam 05/05/2001 Hà Nội Trường Quốc tế - ĐHQGHN Kinh doanh quốc tế Cử nhân TQT Trúng tuyển 
thẳng 

18 Nguyễn Thị Xuân Nữ 08/08/1989 Hà Nội 
Trường Quốc tế - ĐHQGHN 

Liên kết Trường Đại học 
Keuka, Hoa Kì 

Quản lý Cử nhân TQT 78.33 

19 Đặng Thị Hải Yến Nữ 25/12/2000 Bắc Ninh Trường Quốc tế - ĐHQGHN Kinh doanh quốc tế Cử nhân TQT 73.58 
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Phụ lục 3:  
DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC VÀ KĨ THUẬT MÁY TÍNH  
 

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Trường đại học 
Ngành  

tốt nghiệp 
Chứng chỉ ngoại ngữ Tổng điểm 

1 Nguyễn Mạnh Cường Nam 14/11/1983 Phú Thọ Trường Đại học Dân lập Đông 
Đô Công nghệ thông tin Aptis ESOL B2 77.13 

2 Phạm Văn Duy Nam 14/4/2000 Hà Giang Học Viện Nông Nghiệp 
Công nghệ phần mềm 

(Khoa Công nghệ thông 
tin) 

VSTEP Bậc 3 75 

3 Nguyễn Phú Đức Nam 22/10/2000 Nam Định Đại học Bách khoa  
Hà Nội 

Kỹ thuật - điện tử viễn 
thông VSTEP Bậc 4 72.67 

4 Nguyễn Ngọc Hiếu Nam 08/11/1999 Hà Nội Đại học Bách khoa  
Hà Nội Kỹ thuật cơ điện tử Đã đăng ký thi ngày 

13/11 61.21 

5 Nguyễn Trung Hiếu Nam 31/12/1994 Hà Nội 
Trường Đại học Greenwich 
liên kết với Trường Đại học 

FPT 

Công nghệ thông tin 
Chuyên ngành 

Computing 

Chương trình đào tạo 
bằng tiếng Anh 73.83 

6 Nguyễn Đức Hoàng Nam 28/06/2000 Hà Nội Đại học Công nghiệp  
Hà Nội 

Công nghệ kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa VSTEP Bậc 3 68.46 

7 Nguyễn Quang Hải Ninh Nam 08/12/2001 Bắc Ninh 
Trường Đại học Greenwich 
liên kết với Trường Đại học 

FPT 

Công nghệ thông tin 
Chuyên ngành 

Computing 

Chương trình đào tạo 
bằng tiếng Anh 73.5 

8 Nguyễn Đình Thành Nam 02/02/2001 Hà Nội Đại học Bách khoa  
Hà Nội Toán - Tin B2 69.33 

9 Đào Thanh Hưng Nam 11/06/1990  
Trường Đại học  

Thương Mại Quản trị Kinh doanh Aptis ESOL B2 76.5 



10 Nguyễn Thị Hòa An Nữ 24/05/2001 Bắc Giang 
Trường Đại học Greenwich 
liên kết với Trường Đại học 

FPT 

Khoa học Máy tính 
(computing) 

Chương trình đào tạo 
bằng tiếng Anh 82.55 

11 Lê Anh Đức Nam 09/09/1987 Hà Nội Trường Đại học Dân lập 
Phương Đông 

CNTT - Công nghệ điện 
tử số 

Đã thi ngày 04/11- Trượt 
Đk thi lại vào ngày 7/12 72.46 

12 Lộ Mạnh Hồ Nam 10/03/1987 Hà Nội Trường Đại học Công nghiệp 
Hà Nội Khoa học máy tính Đã thi ngày 04/11 

Và có cc B1 71.67 

13 Hoàng Thị Tuyết Nhung Nữ 10/07/1978 Nghệ An Đại học Bách Khoa  
Hà Nội Toán tin ứng dụng Aptis ESOL B2 85.55 

 


